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PHẦN 1. HƯỚNG DẪN
1. QUY MÔ GÓI THẦU
Gói thầu: mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, trang phục bảo hộ phòng, chống dịch COVID-19 với các thông tin chính như sau:
- Tổng giá trị các gói thầu: 34.999.964.900 đồng, bao gồm 14 gói thầu.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Chi tiết các gói thầu tại phần 2.
- Phương thức thanh toán: sẽ thương thảo cụ thể khi nhà thầu trúng thầu và trong khuôn khổ quy định của pháp luật về đấu thầu.
2. HƯỚNG DẪN NHÀ THẦU
- Hồ sơ chào giá của quý Công ty nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện cho phòng Kế hoạch - Tài Chính của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (địa chỉ 28 Lê Lợi, thành phố Huế, số điện thoại: 0935.993.539: Lê Thị Quỳnh Tiên) trước 9h 30’, ngày 18/01/2022. Nếu sau thời gian này, Sở Y tế sẽ không nhận hồ sơ của quý Công ty. 
- Hồ sơ chào giá khi nộp có niêm phong của công ty, nếu nộp qua đường bưu điện là phải nộp trong giờ hành chính và khi cần thiết sẽ yêu cầu công ty email file mềm. 
- Hồ sơ của công ty gửi về Sở Y tế 01 bản chính, bao gồm:
 + Đơn dự thầu, theo mẫu 01 đính kèm.
 + Bảng tổng hợp giá dự thầu, theo mẫu 02 đính kèm.
 + Bảng tiến độ cung cấp, theo mẫu 03 đính kèm.
 + Tình hình tài chính của nhà thầu, theo mẫu 04 đính kèm.
 + Các tài liệu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu chào giá này.
- Hồ sơ chào giá của Công ty sẽ được mở thầu vào 10h, ngày 18/01/2022
- Một nhà thầu có thể tham gia một hoặc nhiều gói thầu khác nhau và phải chào đủ danh mục hàng hóa gói thầu mà mình tham gia, nhưng khi đóng và nộp hồ sơ chào giá, thì phải đóng riêng theo từng gói thầu.
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PHẦN 2. NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI CHÀO GIÁ
1. Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số kỹ thuật của các gói thầu.
GÓI SỐ 1: KIT TÁCH CHIẾT TỰ ĐỘNG AIT
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm sản xuất
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số lượng 
	Đơn giá gói thầu
(đồng)
	Thành tiền (đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Kit tách chiết tự động abGenix™ Viral Extraction Kit
	- Kit tách DNA/ RNA tổng số của Virus từ mẫu huyết tương, huyết thanh, mẫu phết và dịch cơ thể.
- Kit tách tối ưu dành riêng cho xét nghiệm Covid trên hệ thống tự động Abgenix
- Thể tích thu hồi: 60-80ul
- Thời gian tách chiết: 10p10s
- Tiêu chuẩn chất lượng: IVD, ISO 13485
 Sinh phẩm mới 100%, hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
	2021
	64 test/bộ
	6
	350
	6.848.000
	2.396.800.000
	 AIT - Singapore 

	TỔNG CỘNG
	2.396.800.000
	 



GÓI SỐ 2: KIT TÁCH CHIẾT TỰ ĐỘNG TANBEAD
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm sản xuất
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số lượng
	Đơn giá gói thầu
(đồng)
	Thành tiền (đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	W665A46 kèm theo Proteinase K (Liquid)
	- Lớp silicon dioxide phủ trên các hạt từ tính có thể hấp thụ các phân tử mang điện tích âm để làm sạch axit nucleic từ mẫu.
- Loại mẫu: 300 µl huyết thanh hoặc mẫu chứa trong dung dịch PBS
- Phù hợp với máy tách chiết tự động Maelstrom 9600 hoặc tương đương
- Thành phần bộ kit bao gồm:
- Đĩa Auto Plate: đĩa 96 giếng chứa đệm hoá chất
- Số lượng: 6 cái
- Dung dịch đệm rửa giải: nước không chứa nuclease
- Thể tích: 1.5 ml
- Đầu típ: 96 cái
	2021
	96 phản ứng/bộ kit
	6
	10.000
	132.000
	1.320.000.000
	 Tanbead - Đài Loan 

	
	 TỔNG CỘNG
	1.320.000.000
	 



GÓI 3: KIT TÁCH CHIẾT ABT
	STT
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm
SX
	Quy
cách
	Nhóm theo TT14
	Số lượng 
	ĐVT
	Đơn giá gói thầu
(đồng) 
	Thành tiền (đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Kit Tách chiết DNA/RNA 
(TopPURE ® FLUID  VIRAL EXTRACTION KIT)
HI-712
	Loại Mẫu: Tế bào nuôi cấy, vi khuẩn gram (-) và gram (+), huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế). Thu nhận đồng thời DNA và RNA
Hiệu suất thu hồi: >26 µg DNA Genome
Độ tinh sạch: A260/A280 = 1.7 - 2.0
Thời gian: 30 phút cho 10 mẫu
Lượng mẫu đầu vào: 200 µL
Thể tích thu nhận:50 µL DNA/RNA
Thông số Cột silica: 
Thể tích cột tối đa: 800 µL
Thể tích tube chứa cột tối đa: 2ml
Hiệu suất tối đa: 30 µg
Lực ly tâm tối đa: 16,000g
Điều kiện lưu trữ: Bảo quản ở nhiệt độ phòng, ngoại trừ proteinase K ở 2-8oC
Tiêu chuẩn: Bộ Kit sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485
	2021
	50 phản ứng/bộ
	5
	2870
	Bộ
	2.100.000
	6.027.000.000
	 ABT - Việt Nam 

	TỔNG CỘNG
	6.027.000.000
	 



GÓI 4: KIT TÁCH CHIẾT ROCHE
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm
SX
	Quy
cách
	Nhóm theo TT14
	Số
lượng 
	Đơn giá gói thầu
(đồng) 
	Thành tiền (đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Kit tách chiết RNA virus
	Dùng tách chiết RNA virus. Thành phần gồm:
- Dung dịch đệm liên kết: chứa 4,5 M guanidine-HCl, 50 mM Tris-HCl, 30% Triton X-100 (w/v),  pH 6,6 (+ 25oC)
- Dung dịch đệm loại bỏ chât ức chế:Chứa 5 M guanidine-HCl, 20 mM Tris-HCl, pH 6,6 (+ 25oC) (nồng độ cuối cùng sau khi thêm etanol)
- Dung dịch đệm rửa: 20 mM NaCl, 2 mM Tris-HCl, pH 7,5 (+ 25oC) (nồng độ cuối cùng sau khi thêm etanol)
- Dung dịch đệm rửa giải: Nước, Chuẩn PCR
- High Pure Filter Tubes (Ống lọc tinh khiết): Để sử dụng thể tích mẫu lên đến 700 μl.Collection
- Tubes (Ống thu)
	2021
	100 test/bộ
	3
	20.000
	72.000
	1.440.000.000
	 Roche - Đức 

	TỔNG CỘNG
	1.440.000.000
	 



GÓI 5: KIT ĐỊNH TÍNH DROP
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm sản xuất
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số 
lượng
	ĐVT
	Đơn giá gói thầu
(đồng)
	Thành tiền (đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Kit Realtime PCR xét nghiệm SARS CoV-2 1copy™ COVID-19 qPCR Triplex Kit
	 - Phát hiện đồng thời gene E, N trong 1 phản ứng
- Thời gian chạy trong vòng 50 phút trên các dòng máy phổ biến CFX96, ABI7500, Quantstudio 5, Qtower3, Rotor Gene-Q, LC480,…
 - Sử dụng chứng nội IPC-GAPDH để kiểm soát toàn bộ quy trình.
 - Giới hạn phát hiện 5 Copies/Phản ứng
 - Đạt CE-IVD
	2021
	100 test/hộp
	4
	900
	Hộp
	20.000.000
	18.000.000.000
	 1Drop - Hàn Quốc 

	TỔNG CỘNG
	18.000.000.000
	 


GÓI SỐ 6: GĂNG TAY Y TẾ
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm sản xuất
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số lượng dự kiến
	Đơn giá gói thầu
(đồng)
	Thành tiền (đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Găng không vô trùng, không bột
	- Thành phần: Cao su tự nhiên 60%HA, chất độn (canxi cacbonat), chất lưu hoá (lưu huỳnh), polymer.
- Găng chưa tiệt trùng, không  bột
- Găng được phủ Poly mặt trong và mặt ngoài
- Hàm lượng bột tối đa 2mg/dm2
- Màu sắc: màu trắng tự nhiên của latex
- Hàm lượng Protein tách chiết trong nước tối đa 50ug/dm2, giúp giảm tối đa nguy cơ dị ứng.
- Chiều dài: tối thiểu 240mm
- Độ dày:
+ Đầu ngón tay: Tối thiếu 0,11mm (ngón tay)
+ Lòng bàn tay: Tối thiếu 0,1mm (lòng bàn tay)
+ Cổ tay: Tối thiếu 0,09mm
-  Nhà máy sản xuất đạt TC ISO 9001; ISO 13485
- Nhiều kích cỡ.
	2021
	50 đôi/hộp, 10 hộp/thùng
	5
	100.000
	2.500
	250.000.000
	 HTC - Việt Nam 

	2
	Găng không vô trùng có bột 
	- Thành phần: Cao su tự nhiên 60%HA, chất độn (canxi cacbonat), chất lưu hoá (lưu huỳnh), bột bắp biến tính (USP Grade).
- Găng chưa tiệt trùng, có bột
- Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm2
- Màu sắc: màu trắng tự nhiên của latex
- Hàm lượng Protein tách chiết trong nước tối đa 200ug/dm2.
- Chiều dài: tối thiểu 240mm
- Độ dày:
+ Đầu ngón tay: Tối thiểu 0,11mm (ngón tay)
+ Lòng bàn tay: Tối thiểu 0,1mm (lòng bàn tay)
+ Cổ tay: Tối thiểu 0,09mm
-  Nhà máy sản xuất đạt TC ISO 9001; ISO 13485
- Nhiều kích cỡ. 
	2021
	50 đôi/hộp, 10 hộp/thùng, 
	5
	30.000
	2.150
	64.500.000
	 HTC - Việt Nam 

	TỔNG CỘNG
	314.500.000
	 



GÓI 7: TĂM BÔNG LẤY MẪU
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm SX
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số
lượng 
	ĐVT
	Đơn giá gói thầu
(đồng) 
	Thành tiền (đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Tăm bông que mềm lấy dịch tỵ hầu, tiệt trùng 
	Tăm bông được sử dụng để lấy dịch tỵ hầu trong các xét nghiệm tìm virus.
Chất lượng cán bằng nhựa PS,  
- Đầu bông nylon flocked, chiều dài: 152mm±2mm;
-  Đường kính đầu bông: 3,2mm ± 1mm
- Có khấc bẻ cách vị trí đầu bông: 85mm±5mm
- Tiêu chuẩn cảm quan: Que tăm bông sạch, đầu bông quấn chặt vào que, bao bì kín không rách hở.
- Tiêu chuẩn độ vô trùng: không nhiễm vi sinh vật.
Được tiệt trùng bằng EO Gas.
Đóng gói từng chiếc riêng biệt.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE
	2021
	1 que/túi
25 túi/bịch
400 bịch/thùng
hoặc
1 que/túi
100 túi/bịch
100 bịch/thùng
	6
	621.200
	Cái
	2.520
	1.565.424.000
	 Jiangsu Hanheng Medical Technology Co., Ltd. - Trung Quốc 

	2
	Tăm bông cán cứng lấy dịch ngoáy họng tiệt trùng
	Tăm bông được sử dụng để lấy dịch họng hầu trong các xét nghiệm tìm virus.
Chất lượng cán bằng nhựa ABS,  
- Đầu bông nylon flocked, chiều dài: 152±2mm;
-  Đường kính đầu bông: 6±1mm
- Có khấc bẻ cách vị trí đầu bông: 75±5mm
- Tiêu chuẩn cảm quan: Que tăm bông sạch, đầu bông quấn chặt vào que, bao bì kín không rách hở.
- Tiêu chuẩn độ vô trùng: không nhiễm vi sinh vật.
Được tiệt trùng bằng EO Gas.
Đóng gói từng chiếc riêng biệt.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE
	2021
	01 que/ nylon, 
100 que/túi,
5000que/
thùng
	6
	10.000
	Cái
	2.520
	25.200.000
	 Jiangsu Hanheng Medical Technology Co., Ltd. - Trung Quốc 

	TỔNG CỘNG
	1.590.624.000
	 


GÓI 8: ĐẦU CÔN
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm SX
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số lượng dự kiến
	Đơn vị tính
	Đơn giá gói thầu
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Đầu côn có màng lọc 10µl
	Đầu tip sử dụng pipet để truyền chất lỏng.
• Đặc tính sản phẩm:
- Chống sự bám dính
- Không có: DNA; Dnase&Rnase; nội độc tố.
• Thông số kỹ thuật:
- Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylence),  không có kim loại.
- Chiều dài : khoảng 31mm 
- Thể tích hút tối đa: 10 µl
Bảo quản ở nhiệt độ thường (nhiệt độ phòng thí nghiệm)
Phù hợp với các loại pipet trên thị trường.
Có màng lọc, tiệt trùng bằng khí EO gas.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
Hạn sử dụng: 02 năm từ ngày sản xuất.
	2021
	96 cái/hộp
	6
	54.912
	Cái
	1.365
	74.954.880
	 Jiangsu Huida - Trung Quốc 

	2
	Đầu côn có màng lọc 100µl
	Đầu tip sử dụng pipet để truyền chất lỏng.
• Đặc tính sản phẩm:
- Chống sự bám dính
- Không có: DNA; Dnase&Rnase; nội độc tố.
• Thông số kỹ thuật:
- Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylence),  không có kim loại.
- Chiều dài : khoảng 78mm 
- Thể tích hút tối đa: 100 µl
Bảo quản ở nhiệt độ thường (nhiệt độ phòng thí nghiệm)
Phù hợp với các loại pipet trên thị trường.
Có màng lọc, tiệt trùng bằng khí EO gas.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
Hạn sử dụng: 02 năm từ ngày sản xuất.
	2021
	96 cái/hộp
	6
	34.848
	Cái
	1.365
	47.567.520
	 Jiangsu Huida - Trung Quốc 

	3
	Đầu côn có màng lọc 200µl
	Đầu tip sử dụng pipet để truyền chất lỏng.
• Đặc tính sản phẩm:
- Chống sự bám dính
- Không có: DNA; Dnase&Rnase; nội độc tố.
• Thông số kỹ thuật:
- Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylence),  không có kim loại.
- Chiều dài : khoảng 78mm 
- Thể tích hút tối đa: 200 µl
Bảo quản ở nhiệt độ thường (nhiệt độ phòng thí nghiệm)
Phù hợp với các loại pipet trên thị trường.
Có màng lọc, tiệt trùng bằng khí EO gas.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
Hạn sử dụng: 02 năm từ ngày sản xuất.
	2021
	96 cái/hộp
	6
	34.848
	Cái
	1.320
	45.999.360
	 Jiangsu Huida - Trung Quốc 

	4
	Đầu côn có màng lọc 1250µl vô trùng
	Đầu tip sử dụng pipet để truyền chất lỏng.
• Đặc tính sản phẩm:
- Chống sự bám dính
- Không có: DNA; Dnase&Rnase; nội độc tố.
• Thông số kỹ thuật:
- Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylence),  không có kim loại.
- Chiều dài : khoảng 105mm 
- Thể tích hút tối đa: 1250 µl
Bảo quản ở nhiệt độ thường (nhiệt độ phòng thí nghiệm)
Phù hợp với các loại pipet trên thị trường.
Có màng lọc, tiệt trùng bằng khí EO gas.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
Hạn sử dụng: 02 năm từ ngày sản xuất.
	2021
	96 cái/hộp
	6
	10.560
	Cái
	1.320
	13.939.200
	 Jiangsu Huida Medical Instruments Co.,Ltd - Trung Quốc 

	TỔNG CỘNG
	182.460.960
	 



GÓI 9: ĐẦU CÔN QIAGEN
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm sản xuất
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số lượng 
	ĐVT
	Đơn giá gói thầu
(đồng)
	Thành tiền (đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước sản xuất) 

	1
	Đầu côn có màng lọc 200 µl
	Đầu tip sử dụng pipet để truyền chất lỏng.
• Đặc tính sản phẩm:
- Chống sự bám dính
- Không có: DNA; Dnase&Rnase; nội độc tố.
- Chất liệu: Nhựa PP
Filter-Tips, OnCor C, 200 µl (10 x 96)
- Thể tích hút tối đa :200 µl
Bảo quản ở nhiệt độ thường (nhiệt độ phòng thí nghiệm)
Phù hợp với các loại pipet trên thị trường.
- Sử dụng được cho máy tách chiết tự động Qiagen-Đức
Có màng lọc, tiệt trùng bằng khí EO gas.
Đạt TCVN/ISO, WHO-GMP, CE.
Hạn sử dụng: 02 năm từ ngày sản xuất.
	2021
	96 cái/hộp
10 hộp/thùng
	3
	4
	Thùng
	2.700.000
	10.800.000
	 Qiagen GmbH -  Đức 

	TỔNG CỘNG
	10.800.000
	 


GÓI 10: HÀNG HÓA PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM PCR
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm SX
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số
lượng 
	ĐVT
	Đơn giá gói thầu
(đồng
	Thành tiền
(đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Chỉ thị nhiệt hóa học
	Kích thước: 24mm x 55m
Chất liệu là giấy chịu nhiệt đặc biệt, hiển thị nhiệt độ theo từng thang màu khác nhau.
	2021
	20 cuộn/thùng
	3
	40
	Cuộn
	95.000
	3.800.000
	 3M - Mỹ/Canada 

	2
	Bì zip trắng
	Kích thước : 10x15cm và 25x35cm (50% mỗi loại)
	2021
	Cái
	5
	80
	Kg
	70.000
	5.600.000
	 Việt Nam 

	3
	Cồn 70 độ
	Chất lỏng không màu, trong suốt, dễ bay hơi, có mùi đặc trưng, dễ cháy, khi cháy không có khói và ngọn lửa màu xanh.
Thành phần: Dung dịch ethanol 70%, nước tinh khiết. 
Dùng sát trùng vết thương, vệ sinh, làm sạch, tiệt trùng dụng cụ y tế.
Đạt TCVN/TCCS
	2021
	Can 10,20,30 lít
	5
	1.200
	Lít
	18.000
	21.600.000
	 Việt Nam 

	4
	Hóa chất khử nhiễm RNASE
	Solution là sản phẩm giúp loại bỏ hoàn toàn tạp nhiễm RNase trên bề mặt tiếp xúc. Với thao tác thực hiện đơn giản là chỉ cần xịt trực tiếp sản phẩm lên bề mặt sau đó rửa lại với nước RNase-free, RNase sẽ được loại bỏ hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến các enzyme trong thành phần phản ứng.
	2021
	Chai 250ml
	3
	12
	Chai
	1.150.000
	13.800.000
	 Thermo Scientific - Mỹ 

	5
	Ống eppendorf 1.5ml 
	- Làm bằng polypropylene - chất lượng cao
- Thành ống trong suốt cho phép dễ dàng quan sát
- Nắp bật để thao tác bằng một tay thuận tiện
- Free RNase & DNase
- Khử trùng ở 121 ° C
- Có thể chịu được tốc độ ly tâm cao 20.000 RCF"
	2021
	500
cái/túi
	6
	10.000
	Cái
	400
	4.000.000
	 Biologix -
Trung Quốc 

	6
	Ethanol Absolute for Analysis emsure
	- Công thức hóa học: C₂H₅OH
 - Grade: ACS,ISO,Reag. Ph Eur
 - pH: 7.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
 - Tinh sạch (GC): ≥ 99.9 %
 - Màu: ≤ 10 Hazen
	2021
	Chai 01 lít
	3
	5
	Chai
	510.000
	2.550.000
	 Merck - Germany 

	7
	Water Nuclease - Free 
	Nước chất lượng cao, tiệt trùng, ứng dụng trong sinh học phân tử
- Không có Rnase, Dnase và Protease, thích hợp cho thiết lập phản ứng PCR và các phản ứng sinh học phân tử khác, tách chiết DNA/RNA/Protein, tinh chế và chất thử)
- Not DEPC-Treated, được loại bỏ hoàn toàn khả năng có thể xảy ra với các phản ứng enzyme
- Tinh sạch bằng phương pháp Membrane-Filtered
Bảo quản: 15°C đến 30°C
	2021
	Chai 01 lit
	3
	5
	Chai
	1.050.000
	5.250.000
	 Mediatech/Corning - Mỹ 

	8
	Isopropanol Alcohol
	Isopropanol Alcohol loại chai từ 2.500 ml
	2021
	Chai
	3
	5
	Lít
	320.000
	1.600.000
	 Merck - Germany 

	TỔNG CỘNG
	58.200.000
	 



GÓI 11: SINH PHẨM KHẲNG ĐỊNH SUPERSCRIP III
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm sản xuất
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số lượng
	ĐVT
	Đơn giá gói thầu
(đồng
	Thành tiền 
(đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Superscrip III Platinum One-Step qRT-PCR kit
	- Kit SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit (500)
- One Step qRT-PCR Kit đã được chứng minh mang lại khả năng phát hiện mục tiêu chính xác, đáng tin cậy.
- Loại mẫu sử dụng: RNA
- Phương pháp phát hiện: Primer-Probe
- Thành phần:
 • 500 μL SuperScript® III/Platinum® Taq Mix
 • 12.5 mL 2X Reaction Mix
 • 2 × 1 mL Magnesium Sulfate (50 mM)
 • 500 μL ROX Reference Dye (25µM)
- Bảo quản ở -20 °C . ROX Reference Dye phải bảo quản trong tối
	2021
	Hộp 500 kít
	3
	14
	Hộp
	70.100.000
	981.400.000
	 Invitrogen/
Thermo Fisher Scientific - Mỹ 

	TỔNG CỘNG
	981.400.000
	 



GÓI 12: SINH PHẨM GENE E VÀ GENE RdRp
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm SX
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số
lượng 
	ĐVT
	Đơn giá gói thầu
(đồng)
	Thành tiền (đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Sarbeco E-gene EAV
	1 bộ bao gồm
1 lọ nắp vàng 96 phản ứng CoV (đông khô)
1 lọ nắp đen Chứng dương RNA Cp ~ 30
1 lọ nắp trắng Chứng tách chiết EAV
- Bộ thuốc thử ổn định trong một năm kể từ ngày sản xuất (bảo quản từ 4°C đến 25°C trong tối). 
- Thuốc thử được hoàn nguyên ổn định trong hai tuần nếu bảo quản tránh ánh sáng và ở nơi mát ( từ 2°C đến 8°C).
- Thuốc thử được hòa tan có thể được bảo quản dài hạn nếu đông lạnh (từ -15°C đến -25°C). Tránh đông lạnh - rã đông nhiều lần.
- Mẫu chứng dương được hoàn nguyên phải được bảo quản đông lạnh. Giảm thiểu số lần đông lạnh - rã đông.
- Bảo quản tại nơi mát hoặc nhiệt độ thường.
	2021
	96 test/bộ
	3
	63
	Bộ
	11.890.000
	749.070.000
	 Tibmolbiol - Đức 

	2
	SARS-CoV-2 RdRp
	1 bộ kèm chi tiết:
1 lọ nắp vàng 96 phản ứng CoV (đông khô)
1 lọ nắp đen Chứng dương RNA Cp ~ 30
- Bộ thuốc thử ổn định trong một năm kể từ ngày sản xuất (bảo quản từ 4°C đến 25°C trong tối). 
- Thuốc thử được hoàn nguyên ổn định trong hai tuần nếu bảo quản tránh ánh sáng và ở nơi mát ( từ 2°C đến 8°C).
- Thuốc thử được hòa tan có thể được bảo quản dài hạn nếu đông lạnh (từ -15°C đến -25°C). Tránh đông lạnh - rã đông nhiều lần.
- Mẫu chứng dương được hoàn nguyên phải được bảo quản đông lạnh. Giảm thiểu số lần đông lạnh - rã đông.
- Bảo quản tại nơi mát hoặc nhiệt độ thường.
	2021
	96 test/bộ
	3
	5
	Bộ
	6.600.000
	33.000.000
	 Tibmolbiol - Đức 

	TỔNG CỘNG
	782.070.000
	 



GÓI 13: TRANG PHỤC BẢO HỘ CẤP ĐỘ 2
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm SX
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số
lượng 
	ĐVT
	Đơn giá gói thầu
(đồng
	Thành tiền
(đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Bộ trang phục chống dịch cấp độ 2 (7 món)
	Đáp ứng yêu cầu về thành phần và tiêu chuẩn cấp độ bảo vệ: cấp độ 2 theo quy định tại Quyết định 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế như sau:
1. Bộ mũ, áo, quần dạng liền và bao giày được làm bằng chất liệu vải  không dệt (PP/SMS/SMMS/TYVEK,... trọng lượng 40 gsm), chống thấm, có khả năng bảo vệ chống vi sinh vật xâm nhập theo đường dịch, thoáng mát, không gây khó chịu quá mức cho người sử dụng, phần mũ liền bo kín khuôn mặt (hở phần mắt đảm bảo cho người sử dụng không bị giới hạn  trường nhìn). Không gây dị ứng cho người mặc. Bề mặt phải sạch sẽ, các viền chắc chắn, kín khít. 
- Khóa kéo có hãm không bị tuột.
- Màu sắc: xanh hoặc trắng.
- Size: các cỡ (S, M, L, XL, XXL).
2. Tấm che mặt: 
- Vật liệu: Làm bằng nhựa trong, dẻo. Có thể được làm sạch hoặc khử trùng (dùng nhiều lần hoặc dùng 01 lần)
- Đảm bảo trường nhìn: Chống mờ do hơi nước. Cung cấp tầm nhìn tốt cho người sử dụng.
- Kích thước: Che hoàn toàn 2 bên tai và chiều dài của khuôn mặt.
3. Găng tay:
- Găng tay khám bệnh sử dụng 1 lần đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007
4. Khẩu trang y tế 3 lớp đạt TCVN 8389-1:2010 hoặc 8389-2:2010.
Cơ sở sản xuất đạt chứng chỉ: ISO 13485:2016, FDA, CE, GMP.
	2021
	Bì
1 bộ
	5
	36.479
	Bộ
	50.000
	1.823.950.000
	 Memco - Việt Nam 

	TỔNG CỘNG
	1.823.950.000
	 



GÓI 14: ỐNG PCR 0,1ml
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm sản xuất
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số lượng 
	Đơn vị tính
	Đơn giá gói thầu
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	Tube PCR 0.1ml, thấp, trong, strip 8 tube, nắp rời từng tube
	Dãy 8 ống PCR 0.1ml có nắp riêng từng ống
Trong suốt, chống bám dính, tiệt trủng.
Không có DNase, RNase, DNA, chất ức chế PCR và pyrogen
Để chạy máy RT-PCR trong phòng xét nghiệm sinh học phân tử.
	2021
	Dây 8 ống
	3
	3.280
	Dây
	22.000
	72.160.000
	 SSI - Mỹ 

	TỔNG CỘNG
	72.160.000
	 



2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ chào giá được đánh giá theo tiêu chí đạt/không đạt
2.1. Tư cách pháp nhân của nhà thầu
- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp
- Có giấy Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (đối với trường hợp dự thầu trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D).
- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.
2.2. Năng lực kinh nghiệm của nhà thầu

	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	Tối thiểu một thành viên liên danh
	

	1
	Năng lực tài chính

	1.1
	Kết quả hoạt động tài chính
	Nộp báo cáo tài chính từ năm 2020 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu.
Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 04

	1.2
	Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
	Doanh thu bình quân năm 2020 tối thiểu là: Giá gói thầu x 1,5.

	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Không áp dụng
	Mẫu số 04

	2
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự
	Tối thiểu trong vòng 1 năm trở lại đây (Đến thời điểm đóng thầu): 01 Hợp đồng.                                                                    (*) Quy mô: Có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu dự thầu. 
 Trường hợp một Hợp đồng không đáp ứng về quy mô thì nhà thầu có thể cung cấp nhiều hợp đồng để tổng giá trị các hợp đồng đó đáp ứng theo quy định(*)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Không áp dụng
	Mẫu số 05


2.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm 
- Tiêu chuẩn kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất của từng mặt hàng đúng như mục 1 phần 2 của hồ sơ mời chào giá này.
- Cung cấp hồ sơ pháp lý của các sản phẩm tham gia đấu thầu theo đúng quy định
- Giấy phép bán hàng 
2.4. Giá sản phẩm:
- Giá đánh giá.

Mẫu 01
ĐƠN DỰ THẦU

Ngày:___
Tên gói thầu:___[theo danh sách các gói thầu đính kèm]
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
Sau khi nghiên cứu Hồ sơ yêu cầu chào giá, chúng tôi:
- Tên nhà thầu:___;
- Số đăng ký kinh doanh:___;
cam kết thực hiện gói thầu ____[ theo danh sách các gói thầu đính kèm] với các thông tin chính như sau:
Chào giá theo đúng yêu cầu nêu trong Hồ sơ mời chào giá với tổng số tiền là :……đồng, cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo. 
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____[Ghi tỷ lệ giảm giá]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:_____ .
Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ .
Chúng tôi cam kết:
1. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
3. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.
4. Những thông tin kê khai trong Hồ sơ chào giá là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin kê khai này. 

	
	TÊN NHÀ THẦU
Ký tên (người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật), đóng dấu








Mẫu 02
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU GÓI: GÓI…….
	Stt
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Năm sản xuất
	Quy cách
	Nhóm theo TT14
	Số lượng 
	Đơn giá dự thầu (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	 Ghi chú
(Hãng, nước SX) 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	 



Mẫu 03
	BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

	Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Bên mời thầu

	STT
	Thời gian thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu của bên mời thầu
	Thời gian thực hiện hợp đồng do 
nhà thầu đề xuất

	 
	Theo phần 1. Hướng dẫn: hồ sơ yêu cầu chào giá này
	 






Mẫu số 04
	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU
Số liệu tài chính cho năm 2020

	
	Tên nhà thầu: ________________
	
	
	
	

	
	Ngày: ______________________
	
	
	
	

	
	Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________
	
	

	Thông tin từ Bảng cân đối kế toán

	Năm
	Tổng tài sản
	Tổng nợ
	Giá trị tài sản ròng
	Tài sản ngắn hạn
	Nợ ngắn hạn
	Vốn lưu động

	Năm 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Thông tin từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm
	Tổng doanh thu
	Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh
	Lợi nhuận
 trước thuế
	Lợi nhuận
 sau thuế

	Năm 2020
	 
	 
	 
	 




Ghi chú:
Nhà thầu chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu trong quá trình thương thảo:
Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:
1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.
2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.
3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:
- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 
- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
- Báo cáo kiểm toán (nếu có);
- Các tài liệu khác.

Mẫu số 05
	HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

	Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên và số hợp đồng
	       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	      [ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi  ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng
	[ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương____VND 

	Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm
	[ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]
	[ghi số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương___ VND 

	Tên dự án:
	[ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	Địa chỉ/Điện thoại/fax/E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]


Nhà thầu phải chuẩn bị các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng trên...) để đối chiếu trong quá trình thương thảo.









